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SUMMARY 

 

DETERMINATION OF METHYL MERCURY IN MARINE SEDIMENT SAMPLES 

USING GC-MS METHOD 

 

Methylmercury (CH3Hg) was known as an extreme toxicity and its ability to bio-accumulate in biota and 

to bio-magnify in aquatic food web. In this study, methylmercury in the marine sediment samples collected 

from the coastal area beside Dinh An estuarine (Hau river) in Soc Trang province was determined using 

the gas chromatography with MS detector. The study on selection of sediment samples preparation was 

implemented in order to get the better recovery efficiency. The established procedure of methylmercury 

analysis showed that the detection limit of method (MDL) and the quantification limit of method (MQL) 

were 21.8 µg/kg and 69.2 µg/kg, respectively. The recovery ranged from 80 to 102% with a relative 

standard deviation (RSD) lower than 15%, and the uncertainty was about 10.1% with the analysis of a 

certified reference materials (CRMs). The analytical method for CH3Hg is thus sufficiently accurate, 

reliable and applicable for the levels evaluation of CH3Hg in the marine sediment samples. The content of 

CH3Hg in the above mentioned samples ranged from 26.2 ± 2.6 to 48.1 ± 4.3 µg/kg. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thủy ngân có mặt trong môi trường dưới nhiều 

dạng, cả vô cơ và hữu cơ. Trong số những dạng 

này, methyl thủy ngân (CH3Hg) được quan tâm 

đặc biệt vì nó là dạng hợp chất thủy ngân độc nhất 

có mặt trong môi trường [1]. CH3Hg trong nước 

biển được làm giàu trong chuỗi thức ăn thông qua 

các quá trình tích lũy sinh học, đạt nồng độ rất cao 

trong cá săn mồi ở biển như cá ngừ [1]. Hệ quả là, 

cá và hải sản dùng làm thức ăn cho người thường 

được nhiều nước trên thế giới yêu cầu xác định 

nồng độ CH3Hg. Ngoài ra, do sự khác biệt về độc 

tính và khả năng tích lũy sinh học giữa CH3Hg và 

các dạng hóa học khác của thủy ngân, nên việc 

nghiên cứu xác định CH3Hg trong các mẫu môi 

trường và mẫu sinh học đã thu hút sự quan tâm 

của nhiều nhà khoa học trên thế giới và tại Việt 

Nam [2, 3, 4]. Gần đây, việc quan trắc hàm lượng 

CH3Hg trong trầm tích (bao gồm trầm tích biển 

ven bờ) đã được đẩy mạnh trong các phòng thí 

nghiệm nghiên cứu biển với mục đích giám sát ô 

nhiễm và nghiên cứu địa hóa [5]. Mức độ phân bố 

CH3Hg trong trầm tích đóng góp vào khối kiến 

thức cơ bản giúp tìm hiểu chu trình môi trường 

của thủy ngân, do trầm tích được coi là nguồn 

chứa methyl thủy ngân chính trong môi trường 

(biển). Trong thực tế, trầm tích là nơi diễn ra các 

quá trình methyl hóa quan trọng, được thực hiện 

bởi các sinh vật có thể thực hiện quá trình methyl 
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hóa [1]. Nói chung, các tỷ lệ methyl hóa thủy ngân 

thường được ưu tiên diễn ra trong trầm tích kỵ khí, 

tỷ lệ này thường cao nhất trong 2 cm phía trên của 

trầm tích mặt, nơi hoạt tính vi sinh vật là cao nhất 

[5].  

Có nhiều phương pháp phân tích hơp chất cơ thủy 

ngân dựa trên sự ghép nối giữa kỹ thuật tách và 

một máy đo có detector đủ nhạy và chọn lọc như 

sắc ký khí hoặc sắc ký lỏng và detector khối phổ 

hoặc phổ huỳnh quang hoặc bẫy điện tử, …[1]. 

Sắc ký khí (GC) là phương pháp thích hợp hơn do 

hiệu suất tách các alkyl thủy ngân cao hơn và đã 

được sử dụng rộng rãi cùng với detector bẫy điện 

tử (ECD) [1, 2, 5, 6], phổ phát xạ nguyên tử (AES) 

[6], phổ huỳnh quang nguyên tử (AFS) [4, 7, 8], 

khối phổ ion hóa điện tử (EI-MS) [9, 10], và khối 

phổ plasma cảm ứng (ICP-MS) [11, 12]. Cho đến 

nay, đã có một số công bố về sử dụng phương 

pháp GC xác định hàm lượng methyl thủy ngân 

trong các mẫu sinh học, mẫu thực phẩm (cá) [7, 

13], mẫu bùn và trầm tích nước ngọt [2,14]. Tuy 

nhiên, phương pháp GC không thể xác định trực 

tiếp CH3Hg trong các mẫu trầm tích, nước biển 

hoặc nước sông ngay sau khi chiết tách nó vào pha 

hữu cơ vì nhiễu từ các chất đồng chiết [6]. Các 

công trình nghiên cứu xác định methyl thủy ngân 

trong trầm tích biển bằng kỹ thuật GC trên thế giới 

thường sử dụng kỹ thuật GC-ECD, hoặc GC-MS 

[15], và tại Việt Nam đa số các công trình đều 

dùng kỹ thuật GC-ECD. Kỹ thuật GC-ECD nói 

chung khá nhạy, nhưng việc định danh hợp chất 

chủ yếu dựa vào thời gian lưu, đặc trưng hình dạng 

phổ. Do đó, có thể xảy ra vấn đề phát hiện nhầm 

đỉnh sắc kí, hoặc sai sót khi vô tình có đỉnh sắc kí 

của chất khác trùng vào đúng thời gian lưu của 

đỉnh sắc kí của chất quan tâm. Việc xác định 

CH3Hg trong trầm tích biển thường gặp phải một 

số khó khăn do hàm lượng ở dạng vết hoặc vi 

lượng (10-9g – 10-6g) [6, 16], trong khi nền mẫu 

lại chứa những hợp chất ở dạng đa lượng gây 

nhiễu (sunfua và các hợp chất sunfua, acid humic, 

acid amine và protein) có thể liên kết chặt chẽ với 

CH3Hg, làm phức tạp cho quá trình phân tích [5]. 

Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng quy trình 

chiết tách chọn lọc CH3Hg từ nền mẫu trầm tích 

là hết sức cần thiết, là căn cứ cho những nghiên 

cứu sâu hơn về CH3Hg trong môi trường biển tại 

Việt Nam. Việc dẫn xuất hóa, làm giàu và làm 

sạch là những bước xử lý mẫu cần thiết mà các 

phương pháp GC bắt buộc phải áp dụng [5]. Hiện 

nay có 4 quy trình chính để chiết tách CH3Hg từ 

các nền mẫu sinh học hoặc mẫu môi trường [1], 

các bước làm sạch/làm giàu tùy vào kỹ thuật sắc 

ký với detector được sử dụng [9]. Trong nghiên 

cứu này, một số điều kiện xử lý mẫu và điều kiện 

định lượng CH3Hg được khảo sát trên thiết bị GC-

MS, đồng thời tiến hành đánh giá độ tin cậy của 

phương pháp phân tích và sử dụng quy trình đã 

khảo sát để xác định hàm lượng CH3Hg trong một 

số mẫu trầm tích được lấy tại khu vực ven biển 

cửa Định An (sông Hậu) thuộc tỉnh Sóc Trăng. 

Đây là khu vực có rừng ngập mặn phía trong kè 

chắn sóng thấp, môi trường nhìn chung còn tương 

đối nguyên khai, ít bị ảnh hưởng bởi tác động của 

con người và xã hội [17]. Nội dung và kết quả thu 

được trong nghiên cứu này là tiền đề cho những 

khảo sát tiếp theo về sự hiện diện của CH3Hg 

trong môi trường biển ven bờ Việt Nam, đóng góp 

vào chương trình hợp tác với phòng thí nghiệm 

nghiên cứu biển thuộc cơ quan Năng lượng 

nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hiệp quốc.  

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 

2.1.1. Thiết bị, dụng cụ 

Hệ thiết bị sắc ký khí khối phổ GC-MS QP2010 

plus (Shimadzu, Nhật Bản) và các thiết bị khác: 

cân phân tích có độ chính xác đến 10-5g, bể siêu 

âm (Stuart SB300), máy lắc Vortex (Fisher brand 

Whirli Mixer), máy ly tâm (Heraeus Multifuge 

3SR, Thermo Fisher Scientific); Các dụng cụ thủy 

tinh thông thường và các dụng cụ, vật liệu phụ trợ 

khác của phòng thí nghiệm phân tích. 

2.1.2. Hóa chất 

Methyl thuỷ ngân chlorid khan (CH3HgCl), tinh 

khiết phân tích 99,5% (Sigma Adrich); Các hóa 

chất sử dụng trong nghiên cứu này đều là loại tinh 

khiết phân tích sử dụng cho sắc kí của hãng Merck 

(CHLB Đức): toluene, ethanol, ethylacetate, 

KOH, H2SO4 98,08% (d = 1,83g.cm-3), natri 

acetate trihydrate, L-cysteine hydrochloride 
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monohydrate, KBr, Na2SO4, CuSO4.5H2O và nước 

cất khử ion 18,2 MΩ.cm-1. 

Mẫu chuẫn CRM (IAEA-433) được cung cấp bởi 

IAEA (lọ 20g, CH3Hg: 0,17 ± 0,07 mg/kg) 

Các dung dịch: KOH 25% trong ethanol (m/v), 

H2SO4 4M bão hòa CuSO4, KBr 4M, CuSO4 bão 

hòa được chuẩn bị ở hiệt độ phòng; Dung dịch L-

cysteine 1% được chuẩn bị bằng cách hòa tan 1g L-

Cysteine hydrochloride monohydrate, 0,8g natri 

acetate trihydrate và 12,5g Na2SO4 với nước cất và 

định mức thành 100mL (chuẩn bị hàng ngày trước 

khi phân tích); Dung dịch chuẩn gốc CH3HgCl 

100mg/L pha trong dung môi toluene, dung dịch 

chuẩn làm việc 10 mg/L được pha loãng từ dung 

dịch chuẩn gốc với dung môi toluene. Các dung 

dịch chuẩn gốc và dung dịch chuẩn làm việc được 

bảo quản trong bình tối màu và lưu trữ trong tủ lạnh 

ở nhiệt độ 5oC ± 2oC. 

2.2.  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 

Mẫu trầm tích mặt được lấy ở khoảng từ bề mặt 

đến độ sâu 15 cm (bằng gầu múc, khối lượng mỗi 

mẫu khoảng 1 kg). Vị trí lấy mẫu (Hình 1) nằm 

trong vùng biển ven bờ của tỉnh Sóc Trăng, gần 

cửa Định An (sông Hậu đổ ra biển Đông) với tọa 

độ ghi ở Bảng 1. Thời gian thu mẫu tháng 3/2021. 

 

Hình 1. Bản đồ vùng lấy mẫu trầm tích 

Các mẫu trầm tích sau khi đưa về phòng thí 

nghiệm được loại bỏ các vật thể lạ (rác, sỏi, mảnh 

gỗ,…).  Với mẫu trầm tích có hàm lượng nước quá 

cao, cần ly tâm mẫu để loại bỏ nước và trộn đều 

để đồng nhất mẫu trước khi đem phân tích. Mẫu 

phơi khô tự nhiên trong không khí, chia mẫu theo 

phương pháp ¼ hình nón và sàng qua rây có 

đường kính lỗ 2 mm để được mẫu dùng cho phân 

tích. Mẫu sau khi hong khô trong phòng thí 

nghiệm được đựng trong túi nilon, đánh số và bảo 

quản lạnh ở nhiệt độ 4oC ± 2oC. 

Bảng 1. Tọa độ mẫu trầm tích ven biển 

STT Tên mẫu Tọa độ (Kinh độ, vĩ độ) 

1 S3 106o05’51,65”E 9o19’58,53” N 

2 S4 106o11’12,32”E 9o24’17,90” N 

3 S7 106o12’22,19”E 9o30’57,41” N 

4 S112 106o11’28,67”E 9o25’59,13” N 

5 S124 106o12’22,19”E 9o18’36,50” N 

6 S139 106o04’21,80”E 9o30’14,80” N 

2.3. Xác lập các thông số kỹ thuật của thiết bị 

GC-MS và tối ưu hóa điều kiện phân tích 

Các thông số thiết bị và điều kiện đo được tối ưu 

hóa như trong Bảng 2. 

Bảng 2. Thông số thiết bị và điều kiện vận hành 

GC-MS phân tích CH3Hg 

Thiết bị GC-MS 
QP2010 plus, 

Shimadzu, Japan 

Cột phân tích 
Rxi 5Sil – MS (0.25µm 

x 0.25mm x 30m) 

Chương trình nhiệt độ  

650C (giữ 1 phút), tăng 

200C/phút đến 900C, 

tăng 80C/phút đến 

2200C (giữ 1.5 phút), 

tăng 100C/phút đến 

2800C (giữ 5 phút) 

Tổng thời gian phân 

tích 
31 phút 

Tốc độ thẳng (linear 

velocity) 

35,1 cm/giây; lưu tốc 

qua cột: 1,23mL/phút 

Thể tích bơm 1µL 

Chế độ bơm Không chia dòng 

Thời gian lấy mẫu 0,5 phút 

Điều kiện vận hành khối phổ kế MS 

Khí mang  He 

Nhiệt độ nguồn ion 

hóa (NCI)  
2400C 

Nhiệt độ bộ chuyển 

tiếp (interface) 
2800C 

Thời gian cắt dung 

môi 
5,5 phút 

Định lượng bằng chế 

độ  
Chọn lọc ion (SIM) 

Mảnh ion định lượng 
m/z 281 (100%)  

[HgBr]- 

Mảnh ion tham chiếu 
m/z 283 (69%)    

[HgBr]- 

2.4. Chiết tách methyl thủy ngân từ mẫu trầm 

tích biển 
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Quy trình chuẩn bị mẫu để phân tích CH3Hg bằng 

thiết bị GC-MS được phát triển từ tài liệu [1, 2]. 

Theo đó, cân khoảng 5g mẫu trầm tích vào ống ly 

tâm 50mL có nắp, thêm vào ống chứa mẫu 5mL 

KOH 25% pha trong ethanol, lắc đều để toàn bộ 

mẫu được thấm ướt dung môi. Đặt ống mẫu vào 

bể siêu âm đã sẵn sàng ở nhiệt độ 40oC, và tiến 

hành rung siêu âm trong thời gian 30 phút. Quá 

trình chiết lỏng-rắn được lặp lại thêm một lần nữa. 

Tổng thể tích dung dịch sau khi ly tâm ở tốc độ 

4500 rpm để tách pha khoảng 10mL. Sau khi dung 

dịch mẫu nguội đến nhiệt độ phòng, thêm vào dịch 

mẫu 10mL H2SO4 4M bão hòa CuSO4, 10mL KBr 

4M và 5 mL toluene. Dung dịch hỗn hợp được lắc 

trên máy lắc với tốc độ 200 rpm trong vòng 10 phút. 

Sau khi thu pha hữu cơ, phần dung dịch lại được 

chiết tiếp 3 lần nữa với toluene, mỗi lần 3mL. Toàn 

bộ pha hữu cơ được thu vào ống ly tâm 50mL sạch 

đã được chuẩn bị trước đó. Tiến hành làm sạch dịch 

chiết bằng cách chiết ngược pha hữu cơ chứa 

CH3Hg 3 lần, mỗi lần với 2mL dung dịch L-

cysteine 1%. Thu toàn bộ pha nước vào ống ly tâm 

loại 50mL sạch khác. Thêm vào ống này 1,5mL 

dung dịch CuSO4 bão hòa, 3mL KBr 4M. Chiết 

dung dịch này với toluene 3 lần, mỗi lần 3mL. Gộp 

toàn bộ pha hữu cơ thu được sau ly tâm ở tốc độ 

4500 rpm vào cốc 25mL, tiến hành bay hơi dung 

môi bằng dòng khí N2 đến khô kiệt. Định mức thể 

tích cuối 0,5mL bằng ethyl acetate. Lọc dung dịch 

qua màng lọc 0,22µm vào vial sắc kí, tiến hành xác 

định hàm lượng CH3Hg thu được trên thiết bị GC-

MS QP2010 plus với các thông số như Bảng 2. 

Các dung dịch chuẩn CH3HgCl trong khoảng 

nồng độ 0,2 - 2,8 µg/mL được chuyển về dạng 

CH3HgBr tương tự như qui trình chuẩn bị mẫu, 

bằng cách chiết ngược với tổng 6mL L-cystein 

1%. Sau đó tiến hành các bước tương tự như trong 

quy trình.  

Mẫu CRM (IAEA-433) được chuẩn bị như quy 

trình chuẩn bị mẫu. Khối lượng mẫu CRM được 

cân khoảng 1,0 gam. 

Các mẫu trắng quy trình được tiến hành song song 

để hiệu chuẩn tín hiệu đo.  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Chiết tách methyl thủy ngân  

Đã có nhiều tác giả nghiên cứu quy trình xử lý 

mẫu trầm tích [1, 2, 8] để tách CH3Hg sử dụng tác 

nhân acid hoặc kiềm. Khi nghiên cứu hiệu suất quá 

trình xử lý mẫu thông qua phép thêm chuẩn (spike) 

hoặc sử dụng kỹ thuật pha loãng đồng vị [18] kết 

hợp với GC-MS hoặc GC-ICP-MS, kết quả được 

khẳng định xử lý mẫu bằng kiềm (KOH) ưu việt 

hơn acid vì độ lặp lại và hiệu suất thu hồi CH3Hg 

cao hơn [1]. Có lẽ KOH trong ethanol là một tác 

nhân nucleophin tấn công vào liên kết Cacbon-Hg 

của cation [CH3Hg]+ để hình thành nên một liên kết 

trung gian CH3HgOH. Và chất trung gian này có 

khả năng tan tốt trong dung môi methanol hoặc 

ethanol [2, 5, 13]. Trong nghiên cứu này, KOH 

25% trong ethanol được lựa chọn để xử lý mẫu, 

tách CH3Hg ra khỏi nền mẫu trầm tích biển. Các 

thông số tối ưu như thời gian xử lý mẫu 30 phút 

trong bể siêu âm, ở nhiệt độ 40oC đã được xác nhận 

qua thực nghiệm là tối ưu và được lựa chọn. Quá 

trình xử lý mẫu được tóm tắt như sơ đồ Hình 2. 

Hình 2. Sơ đồ xử lý và chiết tách CH3Hg từ mẫu 

trầm tích 

3.2. Đánh giá phương pháp phân tích  

Độ thu hồi, độ lặp lại, độ tái lặp và giới hạn phát 

hiện của phương pháp được thực hiện với 7 lần 

phân tích trên cùng một mẫu CRM (IAEA-433). 

Độ lặp lại và độ tái lặp được đánh giá thông qua 

giá trị độ lệch chuẩn tương đối (RSD). Giới hạn 

phát hiện của phương pháp được thiết lập trên cơ 

sở độ lệch chuẩn của 7 lần thí nghiệm lặp lại và 

giá trị thống kê t-student một phía với bậc tự do n-

1 và mức ý nghĩa 99% [19].  Kết quả trong Bảng 

3 cho thấy phương pháp có độ thu hồi, độ lặp lại 

và độ tái lặp khá tốt khi so sánh với giá trị RSD 

tính theo hàm Horwitz. Khoảng tuyến tính được 

đánh giá từ 0,2 – 2,8 ng CH3HgBr. Trong khoảng 
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tuyến tính này hệ số tương quan thu được >0,99 

(Hình 3). 

 

Hình 3. Đồ thị đường chuẩn định lượng CH3Hg 

Bảng 3. Kết quả đánh giá phương pháp xác định 

CH3Hg 

Thông số đánh giá Kết quả 

Độ thu hồi (%RTB, n=7) 91,4 ± 11,4 

Độ lặp lại(*)% RSDr 3,79 

Độ tái lặp(**) %RSDR 4,13 

Giới hạn phát hiện của phương 

pháp (MDL, n=7) 

21,8 (µg/kg) 

Giới hạn định lượng của 

phương pháp (MQL) 

69,2 (µg/kg) 

(*)Repeatability relative standard deviation, RSDr;  
(**)Reproducibility relative standard deviation, RSDR  

Kết quả đánh giá độ thu hồi của CH3HgBr đạt 

được ở mức khá tốt, phù hợp theo các tiêu chí đưa 

ra bởi một số tổ chức trên thế giới về việc thẩm 

định phương pháp khi nằm trong dải độ thu hồi 70 

– 120% [20].  

3.3. Phân tích một số mẫu trầm tích biển  

Bảng 4. Hàm lượng CH3Hg trong mẫu trầm  

tích biển 

Tên 

mẫu 

Hàm lượng 

CH3Hg (µg/kg) 

Hàm lượng Hg 

tổng số (µg/kg) 

S3 26,2 ± 2,6 69,0 ± 5,8 

S4 48,1 ± 4,3 240 ± 16,8 

S7 27,9 ± 2,7 62,8 ± 5,4 

S112 38,0 ± 3,5 170 ± 12,6 

S124 31,1 ± 3,0 84,3 ± 6,9 

S139 28,0 ± 2,7 63,1 ± 5,4 

Kết quả phân tích các mẫu trầm tích thu tại khu 

vực biển ven bờ thuộc tỉnh Sóc Trăng được thể 

hiện ở Bảng 4. Trong đó, hàm lượng thủy ngân 

tổng số trong các mẫu trầm tích nói trên cũng được 

xác định (bằng phương pháp ICP-MS [21]) để 

kiểm tra sự có mặt của thủy ngân trong những mẫu 

trầm tích này. Phổ SIM và phổ khối của mẫu trắng, 

mẫu phân tích (S3) và mẫu chuẩn được thể hiện 

trong Hình 4.  

 

Hình 4. Phổ SIM và phổ khối của mẫu trắng, 

mẫu phân tích và các mẫu chuẩn 

     A - Phổ SIM của mẫu trắng;                           

     B - Phổ SIM của mẫu S3; 

     C - Phổ SIM của mẫu CRM (IAEA-433)        

     D - Phổ khối của mẫu chuẩn  

Độ không đảm bảo đo của số liệu phân tích được 

tính theo lan truyền U của: sai số cho phép của 

cân, pipet, sai số dụng cụ thủy tinh, độ không đảm 

bảo đo của CRM và độ thu hồi. Sự phân bố của 

hàm lượng CH3Hg mặc dù cho hệ số tương quan 

khá cao với hàm lượng thủy ngân tổng số, nhưng 

đồ thị phân bố của các giá trị số dư của mô hình 

hồi qui phân bố không theo phân bố chuẩn do số 

liệu phân tích còn ít, do đó quan hệ nhân quả của 

2 yếu tố này còn cần phải tiếp tục khảo sát và đánh 

giá. 

Từ số liệu của Bảng 4 có thể thấy rằng các mẫu 

S3, S4, S7 lấy gần phía bờ kè chắn sóng, được 

phân loại là những mẫu bùn sét theo kết quả phân 

tích kích thước hạt [17], trong khi đó các mẫu 

S112, S124 và S139 lấy ở bãi biển liên tục bị ngập 

trong nước biển khi triều lên (2 lần một ngày), 

được phân loại là mẫu cát mịn [17]. Hàm lượng 

CH3HgBr 

(ng) 

m
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CH3Hg của mẫu S4 hơi cao hơn, trong khi 2 mẫu 

S3 và S7 chỉ xấp xỉ với mẫu cát ven biển. Hàm 

lượng CH3Hg của các mẫu trầm tích biển ven bờ 

xác định được trong nghiên cứu này khá tương 

đồng ở cấp hàm lượng với kết quả của một số 

nghiên cứu khác tại vùng vịnh Trieste (biển 

Adriatic) là 16,9µg/kg (từ 0,02 đến 60,1µg/kg), 

hay tại vịnh Taranto (biển Ionian thuộc Địa Trung 

Hải) là 10,8µg/kg (từ 1,0 đến 40,0µg/kg) [22]. 

Tuy vậy, số liệu phân tích thu được trong nghiên 

cứu này còn hạn chế về số lượng mẫu, mới là kết 

quả ban đầu về hàm lượng methyl thủy ngân trong 

mẫu trầm tích khu vực ven biển cửa Định An 

(sông Hậu) thuộc tỉnh Sóc Trăng. Việc nghiên cứu 

mở rộng với các vị trí khác trong vùng khảo sát sẽ 

được thực hiện trong thời gian tới theo chương 

trình hợp tác nghiên cứu về biển với phòng thí 

nghiệm nghiên cứu môi trường biển quốc tế. 

IV. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã khảo sát chọn lựa điều kiện 

chiết tách mẫu trầm tích và xác định methyl thủy 

ngân bằng phương pháp GC-MS. Kết quả đánh 

giá độ tin cậy của phương pháp cho thấy, các giá 

trị giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của 

phương pháp tương ứng là 21,8 µg CH3HgBr/kg 

và 69,2 µg CH3HgBr/kg, độ thu hồi nằm trong 

khoảng từ 80 % đến 102%, thỏa mãn yêu cầu của 

AOAC cho mức nồng độ µg/kg (ng/g), đồng thời 

các giá trị RSD đều nhỏ hơn 15%. Như vậy, 

phương pháp phân tích đã cho độ chụm và độ 

đúng khá tốt, kết quả phân tích đủ tin cậy để áp 

dụng trong phân tích mẫu trầm tích. Hàm lượng 

methyl thủy ngân trong một số mẫu trầm tích ven 

biển cửa Định An (sông Hậu) thuộc tỉnh Sóc 

Trăng, khá thấp so với ngưỡng cho phép về chất 

lượng trầm tích (nước mặn) tại Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc  gia QCVN 43:2017 với hàm lượng 

thủy ngân tổng số là 0,7 mg/kg.  

Lời cám ơn 

Các tác giả chân thành cảm ơn nhiệm vụ cấp cơ sở 

mã số CS/22/10-03 của Viện Năng lượng nguyên tử 

Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí nghiên cứu.     
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